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1 VLKT 20020800  Nguyễn Đăng Huy  05/02/2002  17  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 VLKT 20020771  Nguyễn Thị Đào  13/11/2002  17  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 VLKT 20020848  Trần Hồng Tính  21/08/2002  17  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 VLKT 20020745  Đặng Phúc An  17/09/2002  17  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 VLKT 20020789  Đặng Huy Hoàng  18/09/2002  17  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

6 VLKT 20020790  Lương Việt Hoàng  06/04/2002  17  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

7 VLKT 20020793  Nguyễn Duy Hoằng  14/10/2002  17  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

8 VLKT 20020751  Lê Tuấn Anh  20/05/2002  17  3.67 Tốt Giỏi

9 VLKT 20020864  Lý Minh Tường  04/01/2002  17  3.66 Tốt Giỏi

10 VLKT 20020776  Trần Văn Đình  20/05/2001  17  3.59 Xuất sắc Giỏi

11 VLKT 20020797  Hoàng Quốc Huy  11/08/2002  17  3.58 Xuất sắc Giỏi

12 VLKT 20020834  Hoàng Ngọc Sơn  10/05/2002  17  3.56 Xuất sắc Giỏi

13 VLKT 20020866  Bùi Văn Việt  23/07/2002  17  3.55 Xuất sắc Giỏi

14 VLKT 20021606  Trần Ngọc Anh  25/11/2002  19  3.55 Tốt Giỏi

15 VLKT 20020859  Ngô Văn Tuấn  14/07/2002  17  3.54 Xuất sắc Giỏi

16 VLKT 20020758  Nguyễn Khắc Bình  30/12/2002  17  3.52 Xuất sắc Giỏi

17 VLKT 20020765  Nguyễn Tiến Dũng  24/01/2002  17  3.49 Xuất sắc Giỏi

18 VLKT 20020814  Vũ Đại Lợi  17/11/2002  17  3.46 Xuất sắc Giỏi

19 VLKT 20020821  Vũ Duy Minh  08/07/2002  17  3.46 Xuất sắc Giỏi

20 VLKT 20020777  Nguyễn Minh Đoàn  23/03/2002  17  3.42 Xuất sắc Giỏi

21 VLKT 20020807  Nguyễn Văn Khánh  16/11/2002  17  3.42 Tốt Giỏi

22 VLKT 20020783  Phạm Văn Giỏi  08/12/2002  17  3.41 Xuất sắc Giỏi

23 VLKT 20020747  Nguyễn Bình An  04/07/2002  17  3.38 Xuất sắc Giỏi

24 VLKT 20020822  Phan Thế Mỹ  01/01/2002  17  3.38 Xuất sắc Giỏi

25 VLKT 20020824  Nguyễn Hoài Nam  31/08/2002  17  3.29 Tốt Giỏi

26 VLKT 20020757  Nguyễn Trọng Biên  13/05/2002  17  3.22 Xuất sắc Giỏi

27 VLKT 20020827  Lương Minh Nhật  16/05/2002  17  3.20 Xuất sắc Giỏi

28 VLKT 20020852  Lê Huy Hiếu Trung  12/07/2002  17  3.54 Khá Khá

1 VLKT 21020959  Lê Duy Cương  12/09/2003  16  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000
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2 VLKT 21020983  Đào Xuân Trung Hiếu  15/12/2003  16  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 VLKT 21020573  Vũ Mai Phương Uyên  19/08/2003  17  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 VLKT 21021032  Ngô Thị Thanh  30/07/2003  17  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 VLKT 21021055  Bùi Viết Thanh Tùng  06/11/2003  15  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

6 VLKT 21020990  Phạm Thị Thanh Huyền  12/03/2003  20  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

7 VLKT 21021034  Trần Chí Thanh  27/11/2003  20  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

8 VLKT 21020953  Nguyễn Trường An  27/07/2003  16  3.78 Xuất sắc Xuất sắc

9 VLKT 21021019  Cấn Minh Quang  19/02/2003  14  3.72 Xuất sắc Xuất sắc

10 VLKT 21021002  Vương Đắc Lộc  26/09/2003  16  3.59 Xuất sắc Giỏi

11 VLKT 21020961  Nguyễn Đức Cường  30/11/2003  16  3.56 Xuất sắc Giỏi

12 VLKT 21021062  Phùng Thế Việt  07/08/2003  18  3.50 Xuất sắc Giỏi

13 VLKT 21021047  Nguyễn Phương Trình  17/10/2003  18  3.42 Xuất sắc Giỏi

14 VLKT 21021044  Đỗ Đức Tiến  12/02/2003  13  3.86 Xuất sắc Không đủ số TC đk

1 VLKT 22023103  Tạ Việt Hùng  23/02/2004  16  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

2 VLKT 22023152  Vũ Văn Ngọc  24/12/2004  16  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

3 VLKT 22023170  Nguyễn Thị Mỹ Duyên  27/03/2004  21  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

4 VLKT 22023168  Nguyễn Hải Đăng  17/12/2004  21  3.59 Xuất sắc Giỏi 13.400.000

5 VLKT 22023166  Nguyễn Đăng Sỹ  04/12/2004  21  3.55 Tốt Giỏi 13.400.000

6 VLKT 22023111  Kiều Xuân Phong  24/01/2004  16  3.47 Xuất sắc Giỏi 13.400.000

7 VLKT 22023185  Dương Đình Vương  27/11/2003  16  3.47 Xuất sắc Giỏi 13.400.000

8 VLKT 22023126  Đỗ Chung Chiến  26/01/2004  16  3.25 Xuất sắc Giỏi 13.400.000

1 VLKT 23020976  Dương Phương Thùy  01/06/2005  14  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

234.500.000


